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I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Căn cứ nghị định số 15/2021/NĐ- CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ vào yêu cầu của Ni sư Thích Đàm Lan trụ trì chùa Yên Viên; 

Để có tài liệu khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế kỹ thuật - Thiết kế bản vẽ 
thi công, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đông Dương đã tiến hành các dạng 
công tác khảo sát địa chất cho công trình này từ ngày 26/4/2024 và lập báo cáo khảo 
sát ngày 09/4/2024. 

II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

1. Các quy trình và tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng 

Công tác khảo sát xây dựng công trình “Chùa Yên Viên” tại địa điểm: thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội được tiến hành theo tiêu chuẩn Việt Nam [TCVN] 
hiện hành như sau: 

-TCVN 9437:2012 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình. 
-TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.  
-TCVN 9363 : 2012 Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao 

tầng 
-TCVN 2863:2012 Đất xây dựng - Phương  pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản 

mẫu. 
-TCVN 9153:2012 Đất xây dựng. Phương pháp xác định các đặc trưng cơ lý của 

đất 
-TCVN 9351:2012 Đất xây dựng- Phương pháp thí nghiệm hiện trường –  

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 
-TCVN 4195:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định khối lượng riêng trong 

phòng thí nghiệm 
-TCVN 4196:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong 

phòng thí nghiệm 
-TCVN 4197:2012 
 

Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn 
dẻo trong phòng thí nghiệm 
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-TCVN 4198:2014 Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong 
phòng thí nghiệm 

-TCVN 4199:1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt 
phẳng trong phòng thí nghiệm 

-TCVN 4200:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí 
nghiệm 

-TCVN 4202:2012 Đất xây dựng- Các phương pháp xác định khối lượng riêng trong 
phòng thí nghiệm 

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình - Phân loại đất. 

2. Công tác khảo sát thực địa 

Công tác khảo sát thực địa được tiến hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đến ngày 27 
tháng 4 năm 2024 dưới sự ghi chép và giám sát của các kỹ sư địa chất công trình. 

Vị trí hố khoan khảo sát được thể hiện trong mặt bằng vị trí hố khoan kèm theo trong 
báo cáo này. 

2.1. Công tác khoan 

 Sử dụng máy khoan XY-1A-4 do Trung Quốc sản xuất với công suất tối đa 100m 
để thực hiện. Đường kính ống vách là 127 mm, đường kính mũi khoan được sử 
dụng: 108mm, 91mm và 76mm. Khoan trong đất lưỡi khoan được sử dung là lưỡi 
khoan hợp kim. Phương pháp khoan được áp dụng là khoan xoay bơm rửa tuần 
hoàn dung dịch bentonite, kết hợp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT], lấy mẫu và 
mô tả địa tầng lỗ khoan. Đường kính mở lỗ khoan D130mm và đường kính kết 
thúc khoan từ D91mm. 

 Trong khi khoan người thợ khoan vận hành máy khoan một cách hợp lý. Tốc độ 
quay, áp lực và lưu lượng của bơm dung dịch tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn Việt 
Nam [TCVN 9437:2012 Khoan thăm dò địa chất công trình] 

 Hố khoan được kết thúc khi khoan vào lớp đất chịu lực với độ dày liên tục của lớp 
đất chịu lực ≥ 5m. 

2.2. Công tác lấy mẫu 

Bao gồm lấy mẫu nguyên dạng và lấy mẫu phá hủy. 

 Mẫu nguyên dạng [U] được lấy tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam TCXD 2683:2012 
[Đất xây dựng - lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu]. Mẫu cần lấy 
trong ống nhựa cứng, được bọc kín, gắn thẻ mẫu với các thông tin cần thiết về tên 
công trình, hố khoan, độ sâu, loại đất, và được chuyển về phòng thí nghiệm. 

 Mẫu phá hủy [D] được lấy trong đất không lấy được mẫu nguyên dạng và đựng 
trong 2 lớp túi chất dẻo có gắn nhãn mẫu mô tả và đem đi thí nghiệm. 

 Khối lượng công tác lấy mẫu xem chi tiết trong bảng 1. 
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2.3. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT] 

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn được thực hiện tại tất cả các hố khoan [xem chi tiết trong 
hình trụ hỗ khoan]. Tại mỗi hố khoan, thí nghiệm SPT được thực hiện theo các khoảng 
cách đều đặn, thông thường là 1,5m. 

Thí nghiệm SPT được tiến hành theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN 9351:2012 “Đất 
xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn”. Thí 
nghiệm SPT được tiến hành suốt chiều sâu hố khoan, thiết bị SPT được sản xuất tại 
Việt Nam với một số kích thước cơ bản như sau: 

 Đường kính ngoài của cần khoan: 42 mm; 
 Bộ ống mẫu chẻ: 

- Đường kính ngoài:   51 mm; 
- Đường kính trong:   35 mm; 
- Chiều dài ống:    600 mm; 

 Trọng lượng của búa:   63.5 kg; 
 Chiều cao rơi tự do:    760 mm; 

Khi thí nghiệm được tiến hành, ống mẫu được đóng xuống theo những lần búa rơi và 
số búa rơi trên mỗi 15 cm được đếm. Số lần búa rơi cho mỗi 15 cm xuyên được ghi lại. 
15 cm đầu tiên được xem để tham khảo. Tổng số lần búa rơi cần thiết cho 15 cm xuyên 
thứ hai và thứ ba gọi là giá trị xuyên tiêu chuẩn xuyên tiêu chuẩn N30 [Sức kháng 
xuyên tiêu chuẩn]. 

Bảng sau đây sẽ cung cấp cho thông tin tương đối về trạng thái của đất dính hoặc kết 
cấu của đất rời. 

Đất dính Đất rời 
Trị số N Cường độ 

kháng nén một 
trục [kG/cm2] 

Trạng thái Trị số N Độ chặt 

<2 <0.25 Chảy <4 Rất xốp 
2 ÷ 4 0.25 ÷ 0.50 Dẻo chảy 4 ÷ 10 Xốp 
4 ÷ 8 0.50 ÷ 1.00 Dẻo mềm 10 ÷ 30 Chặt vừa 
8 ÷ 15 1.00 ÷ 2.00 Dẻo cứng 30 ÷ 50 Chặt 
15 ÷ 30 2.00 ÷ 4.00 Nửa cứng >50 Rất chặt 

>30 >4.00 Cứng   

3. Công tác thí nghiệm trong phòng 

Công tác thí nghiệm trong phòng bao gồm: 

3.1.  Các chỉ tiêu vật lý 
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 Phân tích thành phần hạt [bao gồm phương pháp rây và phương pháp tỷ trọng kế]: 
Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4198:2014 “Đất xây dựng - Phương 
pháp phân tích thành phần hạt trong phòng thí nghiệm”; 

 Khối lượng thể tích tự nhiên 
Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4202:2012 “Đất xây dựng - Phương 
pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm”; 

 Khối lượng riêng 

Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4195:2012 “Đất xây dựng - Phương 
pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm”; 

 Giới hạn chảy, giới hạn dẻo: 

Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4197:2012 “Đất xây dựng - Phương 
pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm”; 

 Độ ẩm tự nhiên: 
Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4196:2012 “Đất xây dựng - Phương 
pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm”; 

3.2.  Các chỉ tiêu cơ học 
 Thí nghiệm cắt trực tiếp 

Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4199:2012 “Đất xây dựng - Phương pháp 
xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng”; 

 Thí nghiệm nén nhanh 
Tuân thủ theo TCVN 4200-2012 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún 
trong trong phòng thí nghiệm”; 

 Phân loại đất: 
Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9362:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và 
công trình - Phân loại đất”. 

4.  Công tác lập báo cáo 

Trên cơ sở kết quả các dạng công tác khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng, 
báo cáo khảo sát địa chất công trình được thành lập theo các tiêu chuẩn hiện hành của 
Việt Nam.  

Sức chịu tải của các lớp đất nền được phản ánh qua các chỉ tiêu như: Mô đun tổng biến 
dạng E0, Áp lực tính toán qui ước R0 được xác định theo các công thức sau: 

- Mô đun tổng biến dạng E0: 

    ]/[
1
  2

21

0
0 cmKGm

a

e
E k




   

Trong đó: 

+ β : Hệ số phụ thuộc vào loại đất, tra bảng; 
+ e0 : Hệ số rỗng tự nhiên của đất; 
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Giai đoạn: TKKT-TKBVTC   trang 7 

+ a1-2 : Hệ số nén lún của đất ở cấp áp lực nén P = 1.0 – 2.0 KG/cm2; 
+ mk : Hệ số phụ thuộc vào loại đất, tra bảng; 

- Áp lực tính toán qui ước R0: 

    R0 = m [[Ab + Bh]TN + DC]  [KG/cm2] 

Trong đó: 

+ m : Hệ số làm việc, m=1; 
+ ABD : Tra bảng theo góc ma sát trong của đất; 
+ TN : Khối lượng thể tích tự nhiên của đất, g/cm2; 
+ bh : Chiều rộng và chiều sâu chôn móng, lấy b=h=1; 
+ C : Lực dính kết của đất, KG/cm2 

III. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC 
KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG 
TRÌNH 

1. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát 

Khu đất khảo sát hiện tại là Chùa Yên Viên tại địa chỉ thị trấn Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, TP Hà Nội. 

Hiện tại mặt bằng khu vực khảo sát tương đối bằng phẳng, cao độ địa hình chênh lệch 
nhau không đáng kể.  

2. Đặc điểm, qui mô và tính chất của công trình 

Công trình là các khối nhà dự kiến  xây dựng cao 2 đến 3 tầng với giải pháp kết cấu dự 
kiến sử dụng cho phần thân là kết cấu khung giằng bằng bê tông cốt thép. 

IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN 

Tổng hợp khối lượng khảo sát như bảng 1 

Bảng 1: Khối lượng công tác khảo sát địa chất công trình. 

TT Hạng mục Đơn 
vị tính 

Khối 
lượng 

Ghi chú 

I. Khảo sát thực địa    

1. Khoan và lấy mẫu tại hố khoan m 41.0 HK1 sâu 23.5m 
và HK2 sâu 
17.5m 

2. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT] TN 26 1.5 m/TN 

II. Khối lượng mẫu thí  nghiệm trong phòng    
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1. Mẫu nguyên dạng mẫu 08  

2. Mẫu phá hủy mẫu 05  

III. Các chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng    

1. Thí nghiệm thành phần hạt TN 15  

2. Khối lượng thể tích tự nhiên TN 08  

3. Khối lượng riêng TN 15  

4. Giới hạn chảy, dẻo TN 08  

5. Độ ẩm tự nhiên TN 08  

6. Thí nghiệm cắt trực tiếp TN 08  

7. Thí nghiệm nén nhanh một trục TN 08  

V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHIỆM 
PHÂN TÍCH 

1. Địa tầng và đặc tính cơ lý các lớp đất 

Theo các số liệu thu thập được từ công tác khảo sát thực địa và các kết quả thí nghiệm 
trong phòng, có thể phân chia địa tầng thành các lớp đất từ trên xuống dưới như sau: 

1.1 . Lớp 1:  

Đất trồng trọt, đất lâp: Đất Sét, Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, lẫn sạn rễ cây cỏ và 
mùn thực vật, độ rỗng cao. 

Lớp này nằm ở trên cùng, phân bố trên toàn bộ phạm vi khảo sát.  

Cao độ đáy lớp thay đổi từ +6.80m [HK2] đến +7.20 [HK1]; 

Bề dày lớp biến đổi từ 0.30m [HK1] đến 0.40m [HK2]; 

Đây là lớp đất nhân tạo có bề dày mỏng nên đã không lấy mẫu để thí nghiệm trong 
phòng xác định chỉ tiêu cơ lý. 

1.2 . Lớp 2: 

Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, đôi chỗ kẹp cát pha, trạng thái dẻo mềm. 

Lớp này nằm dưới lớp 1, gặp ở tất cả các hố khoan khảo sát; 

Cao độ mặt lớp thay đổi từ +6.80m [HK2] đến +7.20m [HK1]; 

Cao độ đáy lớp thay đổi từ +1.50m [HK2] đến +1.90m [HK1]; 
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Bề dày lớp gặp tại các hố khoan khảo sát là 5.30m; 

Trong lớp đã tiến hành 06 lần thí nghiệm SPT, lấy và thí nghiệm trong phòng 02 mẫu 
đất. Các đặc trưng cơ lý của lớp này tính theo phương pháp trung bình số học như sau: 

TT Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1.  Đường kính cỡ hạt P -  

 0.5 mm - 1.0mm - % 3.9 

 0.25mm - 0.5mm - % 3.0 

 0.1mm - 0.25mm - % 7.8 

 0.05mm - 0.1mm - % 14.1 

 0.01mm - 0.05mm - % 17.2 

 0.005mm - 0.01 - % 28.8 

 <0.005mm - % 25.2 

2.  Giới hạn chảy WL % 52.1 

3.  Giới hạn dẻo WP % 38.9 

4.  Chỉ số dẻo IP % 13.2 

5.  Độ sệt B - 0.75 

6.  Độ ẩm tự nhiên WTN % 48.8 

7.  Khối lượng thể tích tự nhiên TN g/cm3 1.73 

8.  Khối lượng thể tích khô ck g/cm3 1.16 

9.  Khối lượng riêng  g/cm3 2.70 

10.  Độ lỗ rỗng n % 57.04 

11.  Độ bão hòa GTN % 99.22 

12.  Hệ số rỗng tự nhiên e0 - 1.328 

13.  Thí nghiệm cắt trực 
tiếp 

Lực dính kết C KG/cm2 0.112 

Góc ma sát trong  Độ 8o22’ 

14.  Thí nghiệm nén nhanh -Hệ số nén lún tại cấp áp 
lực P= 1.0-2.0 KG/cm2 a1-2 cm2/KG 

0.038 

15.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT]  N30
min Búa 3 

N30
max Búa 5 

N30
TB

 Búa 4 

16.  Mô đun tổng biến dạng E0 KG/cm2 76 

17.  Áp lực tính toán quy ước R0 KG/cm2 0.73 

1.3 . Lớp 3: 

Đất Cát pha, màu xám đen, xám nâu, trạng thái chảy. 
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Lớp này nằm dưới lớp 2, gặp ở tất cả các hố khoan khảo sát; 

Cao độ mặt lớp thay đổi từ +1.50m [HK2] đến +1.90m [HK1]; 

Cao độ đáy lớp thay đổi từ -1.80m [HK1] đến -1.20m [HK2]; 

Bề dày lớp thay đổi từ 2.70m [HK2] đến 3.70m [HK1]; 

Trong lớp đã tiến hành 05 lần thí nghiệm SPT, lấy và thí nghiệm trong phòng 02 mẫu 
đất. Các đặc trưng cơ lý của lớp này tính theo phương pháp trung bình số học như sau: 

TT Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1.  Đường kính cỡ hạt P -  

 1.0 mm - 2.0mm - % 5.0 

 0.5 mm - 1.0mm - % 13.6 

 0.25mm - 0.5mm - % 8.5 

 0.1mm - 0.25mm - % 7.0 

 0.05mm - 0.1mm - % 18.5 

 0.01mm - 0.05mm - % 18.4 

 0.005mm - 0.01 - % 15.2 

 <0.005mm - % 13.8 

2.  Giới hạn chảy WL % 23.4 

3.  Giới hạn dẻo WP % 16.7 

4.  Chỉ số dẻo IP % 6.7 

5.  Độ sệt B - 1.03 

6.  Độ ẩm tự nhiên WTN % 23.6 

7.  Khối lượng thể tích tự nhiên TN g/cm3 1.87 

8.  Khối lượng thể tích khô ck g/cm3 1.51 

9.  Khối lượng riêng  g/cm3 2.69 

10.  Độ lỗ rỗng n % 43.85 

11.  Độ bão hòa GTN % 81.29 

12.  Hệ số rỗng tự nhiên e0 - 0.781 

13.  Thí nghiệm cắt trực 
tiếp 

Lực dính kết C KG/cm2 0.092 

Góc ma sát trong  Độ 17o10’ 

14.  Thí nghiệm nén nhanh -Hệ số nén lún tại cấp áp 
lực P= 1.0-2.0 KG/cm2 a1-2 cm2/KG 

0.028 

15.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT]  N30
min Búa 4 

N30
max Búa 7 

N30
TB

 Búa 5 
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16.  Mô đun tổng biến dạng E0 KG/cm2 94 

17.  Áp lực tính toán quy ước R0 KG/cm2 1.03 

1.4 . Lớp 4: 

Đất Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi, kết cấu chặt vừa. 

Lớp này nằm dưới lớp 3, gặp ở tất cả các hố khoan khảo sát; 

Cao độ mặt lớp thay đổi từ -1.80m [HK1] đến -1.20m [HK2]; 

Cao độ đáy lớp thay đổi từ -10.30m [HK1] đến -9.20m [HK2]; 

Bề dày lớp thay đổi từ 8.00m [HK2] đến 8.50m [HK1]; 

Trong lớp đã tiến hành 10 lần thí nghiệm SPT, lấy và thí nghiệm trong phòng 05 mẫu 
đất. Các đặc trưng cơ lý của lớp này tính theo phương pháp trung bình số học như sau: 

TT Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1.  Đường kính cỡ hạt P -  

 1.0 mm - 2.0mm - % 6.6 

 0.5 mm - 1.0mm - % 15.2 

 0.25mm - 0.5mm - % 24.9 

 0.1mm - 0.25mm - % 41.2 

 0.05mm - 0.1mm - % 12.1 

2.  Khối lượng riêng  g/cm3 2.66 

3.  
Hệ số rỗng của cát 

Lớn nhất emax - 1.169 

Nhỏ nhất emin - 0.626 

4.  
Góc nghỉ của cát 

Khi khô k độ 33051’ 

Dưới nước w độ 28051’ 

5.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT]  N30
min Búa 12 

N30
max Búa 16 

N30
TB

 Búa 15 

6.  Mô đun tổng biến dạng E0 KG/cm2 114 

7.  Áp lực tính toán quy ước R0 KG/cm2 1.50 

1.5 . Lớp 5: 

Đất Sét, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái nửa cứng. 

Lớp này nằm dưới lớp 4, gặp ở tất cả các hố khoan khảo sát; 

Cao độ mặt lớp thay đổi từ -10.30m [HK1] đến -9.20m [HK2]; 

Cao độ đáy lớp gặp tại hố khoan HK1 là -14.30m với bề dày lớp tương ứng là 4.00m; 
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Hố khoan HK2 đã khoan vào lớp này với bề dày lớp khoan được là 1.10m và dừng 
khoan ở cao độ -10.30m khi chưa hết lớp; 

Trong lớp đã tiến hành 04 lần thí nghiệm SPT, lấy và thí nghiệm trong phòng 03 mẫu 
đất. Các đặc trưng cơ lý của lớp này tính theo phương pháp trung bình số học như sau: 

TT Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1.  Đường kính cỡ hạt P -  

 0.5 mm - 1.0mm - % 5.0 

 0.25mm - 0.5mm - % 9.4 

 0.1mm - 0.25mm - % 13.7 

 0.05mm - 0.1mm - % 14.2 

 0.01mm - 0.05mm - % 15.8 

 0.005mm - 0.01 - % 7.7 

 <0.005mm - % 34.2 

2.  Giới hạn chảy WL % 34.9 

3.  Giới hạn dẻo WP % 14.6 

4.  Chỉ số dẻo IP % 20.3 

5.  Độ sệt B - 0.19 

6.  Độ ẩm tự nhiên WTN % 18.4 

7.  Khối lượng thể tích tự nhiên TN g/cm3 2.05 

8.  Khối lượng thể tích khô ck g/cm3 1.73 

9.  Khối lượng riêng  g/cm3 2.73 

10.  Độ lỗ rỗng n % 36.63 

11.  Độ bão hòa GTN % 86.91 

12.  Hệ số rỗng tự nhiên e0 - 0.578 

13.  Thí nghiệm cắt trực 
tiếp 

Lực dính kết C KG/cm2 0.401 

Góc ma sát trong  Độ 21o21’ 

14.  Thí nghiệm nén nhanh -Hệ số nén lún tại cấp áp 
lực P= 1.0-2.0 KG/cm2 a1-2 cm2/KG 

0.011 

15.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT]  N30
min Búa 15 

N30
max Búa 19 

N30
TB

 Búa 17 

16.  Mô đun tổng biến dạng E0 KG/cm2 344 

17.  Áp lực tính toán quy ước R0 KG/cm2 3.13 
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1.6 Lớp 6: 

Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, trạng thái dẻo cứng. 

Lớp này nằm dưới lớp 5; 

Cao độ mặt lớp gặp tại hố khoan HK1 là -14.30m; 

Chỉ có hố khoan HK1 khoan vào lớp này với bề dày lớp khoan được là 1.70m và dừng 
khoan ở cao độ -16.00m khi chưa hết lớp; 

Trong lớp đã tiến hành 01 lần thí nghiệm SPT, lấy và thí nghiệm trong phòng 01 mẫu 
đất. Các đặc trưng cơ lý của mẫu đất này theo kết quả thí nghiệm 01 mẫu đất như sau: 

TT Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1.  Đường kính cỡ hạt P -  

 0.5 mm - 1.0mm - % 3.7 

 0.25mm - 0.5mm - % 4.2 

 0.1mm - 0.25mm - % 5.7 

 0.05mm - 0.1mm - % 17.2 

 0.01mm - 0.05mm - % 17.5 

 0.005mm - 0.01 - % 23.5 

 <0.005mm - % 28.2 

2.  Giới hạn chảy WL % 42.3 

3.  Giới hạn dẻo WP % 26.1 

4.  Chỉ số dẻo IP % 16.2 

5.  Độ sệt B - 0.31 

6.  Độ ẩm tự nhiên WTN % 31.2 

7.  Khối lượng thể tích tự nhiên TN g/cm3 1.85 

8.  Khối lượng thể tích khô ck g/cm3 1.41 

9.  Khối lượng riêng  g/cm3 2.70 

10.  Độ lỗ rỗng n % 47.78 

11.  Độ bão hòa GTN % 92.07 

12.  Hệ số rỗng tự nhiên e0 - 0.915 

13.  Thí nghiệm cắt trực 
tiếp 

Lực dính kết C KG/cm2 0.159 

Góc ma sát trong  Độ 13o25’ 

14.  Thí nghiệm nén nhanh -Hệ số nén lún tại cấp áp 
lực P= 1.0-2.0 KG/cm2 a1-2 cm2/KG 

0.026 

15.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn [SPT]  N30
min Búa 8 

N30
max Búa 8 



Indochinacic 
Indochina Construction & Investment Consultancy Jsc 

 

 
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG 
Địa chỉ:  Số 22, ngõ 81, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội 
VPGD: P405, tòa nhà N03, phố Trần Quý Kiên, P Dich Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 
Điện thoại: 0982699945 - Email: Indochina_cic@yahoo.com.vn 

 

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
Công trình: Chùa Yên Viên 
Địa điểm: thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 
Giai đoạn: TKKT-TKBVTC   trang 14 

N30
TB

 Búa 8 

16.  Mô đun tổng biến dạng E0 KG/cm2 233 

17.  Áp lực tính toán quy ước R0 KG/cm2 1.18 

2. Đặc điểm địa chất thủy văn 

2.1. Nước mặt 

Trong phạm vi khảo sát nước mặt tồn tại trong tầng đất lấp có nguồn cung cấp là nước 
mưa và nước thải sinh hoạt. Mực nước trong hố khoan ổn định ở chiều sâu cách mặt 
đất thay đổi từ 0.50m [HK2] đến 0.80m [HK1]. 

2.2. Nước ngầm 

Trong phạm vi chiều sâu khảo sát chưa gặp nước ngầm tồn tại trong lớp đất số 4 (Cát 
hạt nhỏ) với lưu lượng nhỏ. 
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VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình, bao gồm các công tác hiện trường và 
kết quả thí nghiệm trong phòng phục vụ thiết kế xây dựng, chúng tôi có thể đưa ra 
những kết luận và kiến nghị như sau: 

1. Kết luận. 

 Mặt bằng xây dựng bằng phẳng, thuận lợi cho việc vận chuyển và tập kết vật 
liệu xây dựng công trình. 

 Trong phạm vi khảo sát, tính từ mặt đất đến chiều sâu 23.5m, có thể phân chia 
địa tầng thành 6 đơn nguyên địa chất công trình (các lớp đất): 

- Lớp 1 [Đất trồng trọt, đất lấp] là lớp đất có nguồn gốc nhân tạo, nằm trên bề 
mặt có bề dày mỏng nên bóc bỏ trong quá trình xây dựng; 

- Lớp 2 [Sét pha, trạng thái dẻo mềm] và lớp 3 [Cát pha, trạng thái chảy] là 
những lớp đất có sức chịu tải nhỏ, tính biến dạng từ trung bình đến lớn; 

- Lớp 4 [Cát hạt nhỏ, kết cấu chặt vừa], lớp 5 [Sét, trạng thái nửa cứng] và lớp 6 
[Sét pha, trạng thái dẻo cứng] là những lớp đất có sức chịu tải trung bình, tính biến 
dạng trung bình; 

 Trong phạm vi khảo sát nước mặt tồn tại trong tầng đất lấp có nguồn cung cấp 
là nước mưa và nước thải sinh hoạt. Mực nước trong hố khoan ổn định ở chiều sâu 
cách mặt đất thay đổi từ 0.50m đến 0.80m. Trong phạm vi chiều sâu khảo sát gặp nước 
ngầm tồn tại trong lớp đất số 4 (Cát hạt nhỏ) với lưu lượng nhỏ. 

2. Kiến nghị. 

- Đối với các công trình dự kiến xây dựng, móng công trình có thể sử dụng giải 
pháp móng cọc đặt vào lớp đất số 4 [Cát hạt nhỏ, kết cấu chặt vừa]. Chiều sâu ngàm 
cọc vào lớp đất này không nhỏ hơn 3 lần đường kính cọc. 

- Cần chú ý hiện tượng nước chảy vào hố móng khi thi công xây dựng công trình. 
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KÝ HIỆU MẪU: KẾT CẤU ĐẤT RỜI THEO SỐ BÚA SPT-N TRẠNG THÁI ĐẤT DÍNH THEO SỐ BÚA SPT-N

U  : Mẫu nguyên trạng

D  : Mẫu phá hủy

R  : Mẫu đá

0 - 4     : Rất rời rạc

4 - 10   : Rời rạc

10 - 30 : Chặt vừa

30 -50 : Chặt

> 50    : Rất chặt

0 - 2 : Chảy

2 - 4 : Dẻo chảy

4 - 8 : Dẻo mềm

8 - 15   : Dẻo cứng

15 - 30 : Nửa cứng

> 30     : Cứng
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Khảo sát địa chất công trình

TKKT & TKBVTC

Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
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0.007.50 0.307.201 0.30 Đất trồng trọt, Đất lấp: Sét, Sét pha, màu nâu
đỏ, xám nâu, lẫn rễ cây cở và mùn thực vật,

độ rỗng cao.

5.601.90

2 5.30
Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, đôi chỗ

kẹp cát pha, trạng thái dẻo mềm.

9.30-1.80

3 3.70
Đất Cát pha, màu xám đen, xám nâu, trạng

thái chảy.

17.80-10.30

4 8.50
Đất Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi, kết

cấu chặt vừa.

21.80-14.30

5 4.00 Đất Sét, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái
nửa cứng.

23.50-16.00
6 1.70

Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, trạng thái
dẻo cứng.

U1 2.80 3.00

U2 5.80 6.00

D3 9.00 9.45

D4 12.00 12.45

D5 15.00 15.45

U6 17.80 18.00

U7 20.80 21.00

U8 22.80 23.00

SPT1 1.50 1.95 1 2 2 4   4  

SPT2 3.00 3.45 1 1 2 3   3  

SPT3 4.50 4.95 2 2 3 5   5  

SPT4 6.00 6.45 1 2 2 4   4  

SPT5 7.50 7.95 2 2 3 5   5  

SPT6 9.00 9.45 2 3 4 7   7  

SPT7 10.50 10.95 6 7 8 15   15  

SPT8 12.00 12.45 5 8 8 16   16  

SPT9 13.50 13.95 5 6 7 13   13  

SPT10 15.00 15.45 5 6 8 14   14  

SPT11 16.50 16.95 6 6 9 15   15  

SPT12 18.00 18.45 7 9 10 19   19  

SPT13 19.50 19.95 6 8 10 18   18  

SPT14 21.00 21.45 7 9 10 19   19  

SPT15 23.00 23.45 3 3 5 8   8  
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KÝ HIỆU MẪU: KẾT CẤU ĐẤT RỜI THEO SỐ BÚA SPT-N TRẠNG THÁI ĐẤT DÍNH THEO SỐ BÚA SPT-N

U  : Mẫu nguyên trạng

D  : Mẫu phá hủy

R  : Mẫu đá

0 - 4     : Rất rời rạc

4 - 10   : Rời rạc

10 - 30 : Chặt vừa

30 -50 : Chặt

> 50    : Rất chặt

0 - 2 : Chảy

2 - 4 : Dẻo chảy

4 - 8 : Dẻo mềm

8 - 15   : Dẻo cứng

15 - 30 : Nửa cứng

> 30     : Cứng
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Khảo sát địa chất công trình

TKKT & TKBVTC

Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

7.20

1/150

17.50

0.5 26.4.2024 26.4.2024
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0.007.20
0.406.801 0.40 Đất trồng trọt, Đất lấp: Sét, Sét pha, màu nâu

đỏ, xám nâu, lẫn rễ cây cở và mùn thực vật,
độ rỗng cao.

5.701.50

2 5.30
Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, đôi chỗ

kẹp cát pha, trạng thái dẻo mềm.

8.40-1.20

3 2.70
Đất Cát pha, màu xám đen, xám nâu, trạng

thái chảy.

16.40-9.20

4 8.00
Đất Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi, kết

cấu chặt vừa.

17.50-10.305 1.10 Đất Sét, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái
nửa cứng.

U1 2.80 3.00

U2 5.80 6.00

D3 9.00
9.45

D4 12.00 12.45

D5 15.00 15.45

U6 16.80 17.00

SPT1 1.50 1.95 1 2 2 4   4  

SPT2 3.00 3.45 2 2 3 5   5  

SPT3 4.50 4.95 1 2 3 5   5  

SPT4 6.00 6.45 2 3 3 6   6  

SPT5 7.50 7.95 2 2 3 5   5  

SPT6 9.00
9.45

4 6 7 13   13  

SPT7 10.50 10.95 6 7 8 15   15  

SPT8 12.00 12.45 4 7 7 14   14  

SPT9 13.50 13.95 5 6 6 12   12  

SPT10 15.00 15.45 5 7 8 15   15  

SPT11 17.00 17.45 6 7 8 15   15  
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Calcula
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pressur
e

Oedome
ter 

modulu
s

WL WP IP B WTN gTN gck D n GTN eo emax emin ak aN  C f a1-2 Ro Eo

% g/cm3 §é §é kG/cm2 độ cm2/kG kG/cm2 kG/cm2

1 CĐ01 HK1 U1 2.80 3.00 3.5 3.3 7.5 13.8 17.5 28.4 26.0 52.7 39.4 13.30 0.75 49.4 1.72 1.15 2.70 57.41 98.95 1.348 0.115 8°30' 0.038 Đất Sét pha, màu xám nâu, nâu đỏ, trạng thái dẻo mềm

2 CĐ08 HK2 U1 2.80 3.00 4.2 2.7 8.1 14.3 16.9 29.1 24.7 51.4 38.4 13.00 0.75 48.1 1.73 1.17 2.70 56.67 99.29 1.308 0.108 8°15' 0.037 Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, trạng thái dẻo mềm

3.9 3.0 7.8 14.1 17.2 28.8 25.2 52.1 38.9 13.20 0.75 48.8 1.73 1.16 2.70 57.04 99.22 1.328 0.112 8°22' 0.038 0.73 76

1 CĐ02 HK1 U2 5.80 6.00 4.4 12.4 9.2 6.9 19.2 19.5 14.7 13.7 22.2 15.7 6.5 1.05 22.5 1.86 1.52 2.69 43.50 78.60 0.770 0.076 17°13' 0.029 Đất Cát pha, màu xám nâu, trạng thái chảy

2 CĐ09 HK2 U2 5.80 6.00 5.6 14.7 7.7 7.2 17.8 17.2 15.7 14.1 24.5 17.7 6.8 1.03 24.7 1.88 1.51 2.69 43.85 85.07 0.781 0.107 17°06' 0.027 Đất Cát pha, màu xám nâu, trạng thái chảy

5.0 13.6 8.5 7.0 18.5 18.4 15.2 13.8 23.4 16.7 6.7 1.03 23.6 1.87 1.51 2.69 43.85 81.29 0.781 0.092 17°10' 0.028 1.03 94

1 CĐ03 HK1 D3 9.00 9.45 3.5 19.5 23.2 43.3 10.5 2.66 1.222 0.562 33°16' 28°11' Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi.

2 CĐ04 HK1 D4 12.00 12.45 6.8 16.5 22.1 43.6 11.0 2.66 1.200 0.637 33°35' 28°54' Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi.

3 CĐ10 HK2 D3 9.00 9.45 7.0 12.4 26.5 42.5 11.6 2.66 1.219 0.659 33°46' 28°27' Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi.

4 CĐ11 HK2 D4 12.00 12.45 6.0 16.5 32.2 34.2 11.1 2.66 1.078 0.585 34°57' 29°56' Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi.

5 CĐ12 HK2 D5 15.00 15.45 9.5 11.0 20.4 42.6 16.5 2.65 1.210 0.634 33°39' 28°46' Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi.

6.6 15.2 24.9 41.2 12.1 2.66 1.169 0.626 33°51' 28°51' 1.50 114

1 CĐ05 HK1 U6 17.80 18.00 4.5 9.3 15.3 13.8 14.3 7.9 34.9 34.4 14.1 20.3 0.25 19.1 2.08 1.75 2.72 35.65 93.78 0.554 0.372 21°36' 0.012 Đất Sét, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái nửa cứng

2 CĐ06 HK1 U7 20.80 21.00 5.1 10.0 13.3 14.1 15.8 7.0 34.7 36.4 15.8 20.6 0.14 18.7 2.05 1.73 2.73 36.63 88.32 0.578 0.358 20°23' 0.010 Đất Sét, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái nửa cứng

3 CĐ13 HK2 U6 16.80 17.00 5.4 8.9 12.5 14.7 17.3 8.1 33.1 33.9 13.8 20.1 0.18 17.4 2.01 1.71 2.73 37.34 79.70 0.596 0.401 22°04' 0.011 Đất Sét, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái nửa cứng

5.0 9.4 13.7 14.2 15.8 7.7 34.2 34.9 14.6 20.3 0.19 18.4 2.05 1.73 2.73 36.63 86.91 0.578 0.401 21°21' 0.011 3.13 344

1 CĐ07 HK1 U8 22.80 23.00 3.7 4.2 5.7 17.2 17.5 23.5 28.2 42.3 26.1 16.2 0.31 31.2 1.85 1.41 2.70 47.78 92.07 0.915 0.159 13°25' 0.026 Đất sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, dẻo cứng

3.7 4.2 5.7 17.2 17.5 23.5 28.2 42.3 26.1 16.2 0.31 31.2 1.85 1.41 2.70 47.78 92.07 0.915 0.159 13°25' 0.026 1.18 233

Hà Nội, ngày 09/5/2024

Công ty CP TVĐT và XD Đông Dương

Người tổng hợp Người kiểm tra P. Trưởng phòng TN Lập báo cáo Chủ trì khảo sát Giám đốc

Nguyễn Văn Quang Nguyễn Năng Thành Phạm Tuấn Anh Lê Công Long Trương Tam Quyết Nguyễn Việt Cường
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BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT NỀN
Công trình: Chùa Yên Viên

Địa điểm: thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
Giai đoạn: TKKT-TKBVTC
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Lớp 2: Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, đôi chỗ kẹp cát pha, trạng thái dẻo mềm

Lớp 6: Đất Sét pha, màu nâu đỏ, xám nâu, trạng thái dẻo cứng

Lớp 3: Đất Cát pha, màu xám đen, xám nâu, trạng thái chảy
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Giá trị trung bình:

Lớp 5: Đất Sét, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái nửa cứng

Giá trị trung bình:

Giá trị trung bình:

Giá trị trung bình:

% g/cm3

Lớp 4: Đất Cát hạt nhỏ, màu xám đen, xám ghi, kết cấu chặt vừa.

Giá trị trung bình:


